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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 9 năm 2022

Ghi chú KT. HIỆU TRƯỞNG

Lớp 10A1, 10A4: 4 tiết/tuần PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Các lớp khác: 2 tiết/tuần

Nguyễn Hồ Thiên Đăng

30/09/2022

Thứ Ba

(16h00 - 17h30)

THỜI KHÓA BIỂU TIN HỌC QUỐC TẾ ĐỢT 1

NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ ĐIỀU CHỈNH)

TRƯỜNG THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Thứ Sáu

(16h00 - 17h30)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Thứ Năm

(16h00 - 17h30)

27/09/2022

29/09/2022



STT Họ tên
Giới 

tính
Ngày sinh Điện thoại Ghi chú

1 Phan Quốc An Nam 03/05/2007 0898751273

2 Nguyễn Ngọc Tâm Anh Nữ 30/12/2007 0933121993

3 Vũ Thiên Ân Nam 24/04/2006 0768688676

4 Nguyễn Ngọc Ngân Châu Nữ 05/02/2007 0966523566

5 Trần Duy Chiến Nam 09/09/2007 0988013044

6 Nguyễn Hữu Quốc Cường Nam 04/04/2007 0911343101

7 Nguyễn Ngọc Yến Dung Nữ 17/04/2007 0964559160

8 Nguyễn Thanh Dũng Nam 02/07/2007 0963958081

9 Phạm Ngọc Nguyên Đan Nam 24/11/2007 0908060468

10 Trần Quang Đạt Nam 10/11/2007 0982999876

11 Bùi Trung Đức Nam 17/10/2007 0939358874

12 Nguyễn Anh Đức Nam 29/01/2007 0938801332

13 Thái Liêu Nguyên Hãn Nam 05/03/2007 0903712598

14 Võ Thu Hằng Nữ 15/12/2007 0963464647

15 Nguyễn Ngọc Hân Nữ 08/09/2007 0962511625

16 Nguyễn Tấn Hoàng Nam 08/07/2007 0908405588

17 Nguyễn Huy Hùng Nam 25/11/2007 0938093838

18 Phạm Nguyễn Anh Huy Nam 06/05/2007 0903581121

19 Nguyễn Quốc Hưng Nam 16/12/2007 0939310011

20 Võ Thắng Khải Nam 11/02/2007 0937828656

21 Nguyễn Minh Khang Nam 30/03/2007 0919974856

22 Tăng Hoàng Đăng Khoa Nam 12/04/2007 0989757858

23 Huỳnh Tuấn Kiệt Nam 19/04/2007 0765450632

24 Trần Hồ Thư Kỳ Nữ 20/10/2007 0778618738

25 Nguyễn Thọ Hoàng Long Nam 19/12/2007 0909985336

26 Nguyễn Hoàng Minh Nam 08/05/2007 0818140129

27 Phạm Văn Hoàng Minh Nam 28/05/2007 0389497896

28 Trần Đức Nam Nam 25/09/2007 0945233099

29 Hoàng Thị Thanh Nga Nữ 14/01/2007 0974892515

30 Đặng Thành Nhân Nam 13/04/2007 0918134698

31 Nguyễn Thành Nhân Nam 09/08/2007 0934154779

32 Lê Uyển Nhi Nữ 31/05/2007 0945602780

33 Nguyễn Thị Nhung Nữ 21/05/2007 0903681872

34 Trần Thiện Phú Nam 21/11/2007 0975122457

35 Dương Tấn Phúc Nam 31/03/2007 0799337737

36 Lê Mạnh Quân Nam 11/09/2007 0986294971

37 Trương Diễm Quỳnh Nữ 25/05/2007 0908875242

38 Phạm Thành Sơn Nam 26/03/2007 0372377399

39 Lê Thành Tài Nam 27/12/2007 0918632579

40 Trang Minh Trí Nam 12/10/2007 0779779878

41 Hà Minh Triết Nam 13/06/2007 0983040044

42 Trần Bình Trọng Nam 12/05/2007 0902869770

43 Lương Trí Vĩ Nam 11/09/2007 0985991353

44 Bùi Thế Vinh Nam 10/09/2007 0981141951

45 Nguyễn Hồ Hải Vinh Nam 22/04/2007 0909347784

46 Huỳnh Tuấn Vũ Nam 13/03/2007 0907275881

MOS WORD ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022-2023

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A1



STT Họ tên
Giới 

tính
Ngày sinh Điện thoại Ghi chú

1 Hoàng Thị Minh Anh Nữ 01/02/2007 0907674019

2 Lê Nguyễn Hoàn Châu Nữ 07/11/2007 0905197873

3 Phạm Lan Chi Nữ 25/07/2007 0913613274

4 Vũ Thùy Dung Nữ 26/09/2007 0982593165

5 Trần Minh Dũng Nam 05/05/2007 0937480883

6 Nguyễn Hoàng Ánh Dương Nữ 30/12/2007 0918518456

7 Phan Thành Đạt Nam 18/01/2007 0908722465

8 Huỳnh Văn Hiến Nam 25/12/2007 0917984778

9 Trần Tấn Hòa Nam 07/10/2007 0933425198

10 Đỗ Mạnh Đức Huy Nam 08/04/2007 0899323189

11 Hoàng Ngọc Khánh Nữ 22/06/2007 0945562067

12 Lưu Hoài Ngọc Khánh Nữ 25/11/2007 0903003548

13 Nguyễn Ngọc Lam Khê Nữ 18/12/2007 0909680755

14 Lê Hoàng Kiệt Nam 19/02/2007 0909467369

15 Lý Thiên Kỳ Nam 03/11/2007 0908550275

16 Nguyễn Phan Chi Lâm Nữ 18/02/2007 0903330014

17 Nguyễn Thanh Lâm Nam 18/12/2007 0903723293

18 Cam Văn Long Nam 21/05/2007 0765101439

19 Đàm Phương Minh Nữ 06/12/2007 0918630408

20 Nguyễn Vũ Hải Minh Nữ 18/01/2007 0905430556

21 Lê Ngọc My Nữ 13/10/2007 0963167268

22 Thi Hồ Ngọc My Nữ 11/08/2007 0908801219

23 Phạm Thành Nam Nam 13/05/2007 0936449898

24 Quách Thanh Nam Nam 18/07/2007 0387319467

25 Nguyễn Cửu Phương Ngân Nữ 28/05/2007 0916460539

26 Võ Thanh Ngân Nữ 24/11/2007 0933739709

27 Lê Huỳnh Thế Ngọc Nam 26/11/2007 0977283839

28 Huỳnh Như Nữ 22/03/2007 0764583980

29 Phạm Thanh Như Nữ 28/08/2007 0767647173

30 Hoàng Tấn Phát Nam 28/11/2007 0908643332

31 Trần Tấn Phát Nam 30/11/2007 0909778375

32 Nguyễn Hữu Anh Phong Nam 13/01/2007 0773024551

33 Nguyễn Minh Phúc Nam 30/12/2007 0914126089

34 Vũ Phan Bá Phúc Nam 25/10/2007 0909617679

35 Đặng Phan Tuyết Phụng Nữ 05/04/2007 0772931754

36 Nguyễn Văn Đại Quang Nam 12/11/2007 0987940908

37 Nguyễn Đình Thắng Nam 26/10/2007 0986195614

38 Nguyễn Văn Thế Nam 17/03/2007 0975501431

39 Lê Trung Thịnh Nam 09/11/2007 0933982157

40 Vũ Lê Thái Thụy Nam 05/05/2007 0824631366

41 Lưu Đình Triết Nam 20/04/2007 0918475044

42 Lê Nguyễn Thành Trung Nam 28/01/2007 0937257357

43 Nguyễn Tố Uyên Nữ 27/12/2007 0903867747

44 Trương Ngọc Thuý Uyên Nữ 20/04/2007 0947006315

45 Hoàng Tuyết Vy Nữ 25/10/2007 0903639924

46 Nguyễn Huỳnh Phương Vy Nữ 27/03/2007 0982171780

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A4

MOS WORD ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022-2023



TRƯỞNG THPT GIỒNG ÔNG TỐ

STT Họ tên Lớp Địa chỉ email Môn Tên lớp MOS

1 NGÔ THUỴ HƯƠNG GIANG 10A3 huongziang191207@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT01 - Phòng tin học 1

2 VÕ GIANG QUỲNH NHƯ 10A3 vogiangquynhnhu07@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT01 - Phòng tin học 1

3 NGUYỄN HÙNG 10A3 hungdung20072009@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT01 - Phòng tin học 1

4 LÊ MINH KHÔI 10A3 leminhkhoi2000.2007@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT01 - Phòng tin học 1

5 NGUYỄN ĐỨC LONG 10A3 nguyendlong25@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT01 - Phòng tin học 1

6 TRẦN ĐÌNH KHÁNH DUY 10A3 td.khanhduy@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT01 - Phòng tin học 1

7 ĐOÀN BẢO TUẤN 10A5 doanbaotuan8@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT01 - Phòng tin học 1

8 ĐOÀN NHƯ DUY ANH 10A5 duyanhdoannhu@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT01 - Phòng tin học 1

9 VŨ CÁT QUỲNH 10A5 quynhvucat@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT01 - Phòng tin học 1

10 HỒ THỊ XUÂN ĐÀO 10A5 xuandao06122007@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT01 - Phòng tin học 1

11 ĐINH PHƯƠNG THÚY 10A5 emilydinh0690@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT01 - Phòng tin học 1

12 TRẦN NGỌC HÀ 10A5 tngocha2408@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT01 - Phòng tin học 1

13 ĐỖ BÙI KHÁNH LINH 10A6 linhyeukhoahoc1509@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT01 - Phòng tin học 1

14 HUỲNH BẢO VÂN 10A6 huynhbaovan592@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT01 - Phòng tin học 1

15 HỒ TRUNG KIÊN 10A6 hotrungkien2412007@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT01 - Phòng tin học 1

16 NGUYEN MINH NHAT 10A6 thunguyen30095005@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT01 - Phòng tin học 1

17 Phạm Vỹ Uyên 10A6 Icecreamvanilla2017@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT01 - Phòng tin học 1

18 NGUYỄN THẢO VY 10A6 nguyenthaovy2007.tgdd@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT01 - Phòng tin học 1

19 MAI NGỌC ANH 10A6 anhngocmai0204@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT01 - Phòng tin học 1

20 ĐINH LÊ QUÂN 10A6 quadinh989@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT01 - Phòng tin học 1

21 Phạm Vỹ Uyên 10A6 Icecreamvanilla2017@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT01 - Phòng tin học 1

22 NGUYỄN NAM PHONG 10A6 ngnamphong1811@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT01 - Phòng tin học 1

23 Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc 10B1 nguyenhuynhbaongocthcsgot@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT01 - Phòng tin học 1

24 NGUYỄN NGỌC YẾN NHI 10B1 nguyenngocyennhi4567@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT01 - Phòng tin học 1

25 HỒ PHÚC CƯỜNG 10B1 hophuccuong447@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT01 - Phòng tin học 1

26 NGÔ ANH KIỆT 10B1 anhkietngo0504@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT01 - Phòng tin học 1

27 BẠCH KIM NGÂN 10B1 bachkimngan1@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT01 - Phòng tin học 1

28 DƯƠNG THANH PHƯƠNG 10B1 dthanhphuong265@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT01 - Phòng tin học 1

29 CHU VĂN GIA HƯNG 10B1 chuvangiahung@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT01 - Phòng tin học 1

30 NGUYỄN NGỌC MINH THƯ 10B1 minhhthu0210@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT01 - Phòng tin học 1

31 TRẦN THẢO TRANG 10B1 tranthaotrang13112007@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT01 - Phòng tin học 1

32 PHẠM THỊ NGUYỆT ÁNH 10B1 phamthinguyetanh116@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT01 - Phòng tin học 1

33 NGUYỄN TẤT NGUYÊN ANH 10B1 oanhtran.22071974@gmail.vom MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT01 - Phòng tin học 1

34 ĐOÀN CÔNG TÂN 10B1 doantan3112007@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT01 - Phòng tin học 1

DANH SÁCH LỚP TIN HỌC QUỐC TẾ (ĐỢT 1) NĂM HỌC 2022-2023
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TRƯỞNG THPT GIỒNG ÔNG TỐ

STT Họ tên Lớp Địa chỉ email Môn Tên lớp MOS

DANH SÁCH LỚP TIN HỌC QUỐC TẾ (ĐỢT 1) NĂM HỌC 2022-2023

35 NGUYỄN TRẦN MINH KHÔI 10B1 kiquaqua555@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT01 - Phòng tin học 1

36 LÂM THY PHỤNG 10B1 Thyphung19082007@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT01 - Phòng tin học 1

37 NGUYỄN NGỌC CÁT TƯỜNG 10B1 cattuongnhuy2007@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT01 - Phòng tin học 1

38 TRẦN NAM DƯƠNG 10B1 namduongtran2007@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT01 - Phòng tin học 1

39 NGUYỄN THANH NGÂN 10B1 nganngannguyenntn@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT01 - Phòng tin học 1

40 NGUYỄN NGỌC MAI 10B1 ngocmailovesv@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT01 - Phòng tin học 1

41 HÀ PHÚC NHÂN 10B1 haphucnhan5102007@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT01 - Phòng tin học 1

42 TẤT TRÍ HUÊ 10D1 tattrihue45@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT01 - Phòng tin học 1

43 TRẦN PHẠM QUỐC BẢO 10D1 t.p.q.bao@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT01 - Phòng tin học 1

44 PHẠM MAI KHANG THỊNH 10A3 khangthinh071205@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT01 - Phòng tin học 1

45 TRẦN LÊ XUÂN 10A3 armyxuan1706@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT01 - Phòng tin học 1

5

mailto:khangthinh071205@gmail.com
mailto:armyxuan1706@gmail.com


TRƯỞNG THPT GIỒNG ÔNG TỐ

STT Họ tên Lớp Địa chỉ email Môn Tên lớp MOS

DANH SÁCH LỚP TIN HỌC QUỐC TẾ (ĐỢT 1) NĂM HỌC 2022-2023

1 Lê Thảo Vy 10D1 phuongvyle3112@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT02 - Phòng tin học 2

2 NGUYỄN HOÀNG KHANG VY 10D1 nhkvy2007@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT02 - Phòng tin học 2

3 PHAN HỒ TÚ ANH 10D1 phtuanh2647@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT02 - Phòng tin học 2

4 Phạm Nguyễn Khắc Nghi 10D1 phamkhacnghi2309@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT02 - Phòng tin học 2

5 HOÀNG ANH THƯ 10D1 tham.hoang.hpt@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT02 - Phòng tin học 2

6 TRẦN THÁI NHẬT ANH 10D1 nhatanhtranthaitcc1008@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT02 - Phòng tin học 2

7 NGUYỄN HOÀNG HIỆP 10D1 hn2006015@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT02 - Phòng tin học 2

8 TRẦN HẢI SƠN 10D1 sonheungmin181192@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT02 - Phòng tin học 2

9 ĐINH BẢO HÂN 10D2 handinh15082007@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT02 - Phòng tin học 2

10 TĂNG THANH TRÚC 10D2 thanhtructang656@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT02 - Phòng tin học 2

11 PHAN LÂM BẢO THI 10D3 thilam199567@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT02 - Phòng tin học 2

12 NGUYỄN NGỌC GIA HÂN 10D3 thuthuy091080@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT02 - Phòng tin học 2

13 TRỊNH ANH THY 10D3 anhhthyy26435@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT02 - Phòng tin học 2

14 NGUYỄN THỊ DIỆU QUỲNH 10D3 Dieuquynh18112007@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT02 - Phòng tin học 2

15 PHAN HỒNG YẾN TRANG 10D3 tp4983372@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT02 - Phòng tin học 2

16 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 10D3 thuylinh24092007@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT02 - Phòng tin học 2

17 VÕ ĐỨC DUY 11A5 voducduy179@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT02 - Phòng tin học 2

18 CAO NGUYỄN NGỌC THẢO VY 11A5 tvy.cnn@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT02 - Phòng tin học 2

19 TRẦN TRUNG HIẾU 11A5 sentrang2004@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT02 - Phòng tin học 2

20 NGUYỄN HOÀNG LINH THẢO 11B1 nguyenhoanglinhthao23082006@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT02 - Phòng tin học 2

21 VÕ THỊ MỸ THUẬN 11D1 mythuanhiep2401@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT02 - Phòng tin học 2

22 VŨ LÊ THI PHÚC 11D1 thiphuc839@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT02 - Phòng tin học 2

23 NGUYỄN NGỌC NHI 11D1 nguyenngocnhi9a1ldc@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT02 - Phòng tin học 2

24 TRẦN HUYỀN SA THY 11D1 niehyt30@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT02 - Phòng tin học 2

25 TRẦN PHẠM TƯỜNG VI 11D1 tranvi1709ap@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT02 - Phòng tin học 2

26 NGUYỄN NGỌC QUỲNH HƯƠNG 11D2 masexix@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT02 - Phòng tin học 2

27 NGUYỄN HOÀNG ĐĂNG KHOA 11D2 suhimap847@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT02 - Phòng tin học 2

28 Võ Cẩm Tiên 11D2 vocamtien0602@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT02 - Phòng tin học 2

29 NGUYỄN TRƯỜNG HUY 11D2 xuanhuong130583@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT02 - Phòng tin học 2

30 NGUYỄN NGỌC THANH MAI 11D2 nguyenngocthanhmai3506@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT02 - Phòng tin học 2

31 PHAN THANH AN 11D2 phanan06012006@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT02 - Phòng tin học 2

32 ĐỖ THỊ HẢI TÌNH 11D2 dothihaitinh2807@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT02 - Phòng tin học 2

33 LÊ KIỀU TIÊN 11D2 lmduc.hcm.vn@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT02 - Phòng tin học 2

34 PHẠM NHẬT QUỲNH 11D2 nquynh4406@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT02 - Phòng tin học 2

6



TRƯỞNG THPT GIỒNG ÔNG TỐ

STT Họ tên Lớp Địa chỉ email Môn Tên lớp MOS

DANH SÁCH LỚP TIN HỌC QUỐC TẾ (ĐỢT 1) NĂM HỌC 2022-2023

35 ĐOÀN LÊ ANH THƯ 11D2 thubalun@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT02 - Phòng tin học 2

36 PHẠM NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 11D2 khoipham170706@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT02 - Phòng tin học 2

37 NGUYỄN THÁI ĐOAN TRANG 11D4 krystalnguyen3112000@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT02 - Phòng tin học 2

38 NGUYỄN BÙI NGỌC NHI 11D4 nhiengocbui@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT02 - Phòng tin học 2

39 LÊ NGUYỄN THIÊN KIM 11D4 thienkim28052006@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT02 - Phòng tin học 2

40 THÁI NGỌC NHƯ Ý 11D4 2006.nhuythaingoc1605@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT02 - Phòng tin học 2

41 TRẦN HOÀNG PHƯƠNG LINH 11D4 phuonglinh061026@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT02 - Phòng tin học 2

42 TRẦN NGỌC KHÁNH LINH 11D4 lknt.2902@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT02 - Phòng tin học 2

43 ĐOÀN THẾ TẤN 10A3 tandoan912@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT02 - Phòng tin học 2

44 NGUYỄN MAI GIA NGUYÊN 10D3 bổ sung 21/9 MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT02 - Phòng tin học 2

45 ĐẶNG TUẤN PHÁT 10B1 godzibeo@gmail.com MOS POWERPOINT (thứ Sáu 16h00-17h30) PPT02 - Phòng tin học 2
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1 PHAN PHÚC KHANG 10A3 phuckhang141207@gmail.com MOS WORD (thứ Ba 16h00-17h30) DOC01 - Phòng tin học 1

2 LÊ MINH KHÔI 10A3 leminhkhoi675@gmail.com MOS WORD (thứ Ba 16h00-17h30) DOC01 - Phòng tin học 1

3 TRỊNH NGỌC TÂM 10A3 tamtrinhngoc1@gmail.com MOS WORD (thứ Ba 16h00-17h30) DOC01 - Phòng tin học 1

4 NGUYỄN LÊ NGUYÊN 10A5 patrick.nguyen1703@gmail.com MOS WORD (thứ Ba 16h00-17h30) DOC01 - Phòng tin học 1

5 PHẠM TẤN TƯỜNG AN 10A5 anp2112007@gmail.com MOS WORD (thứ Ba 16h00-17h30) DOC01 - Phòng tin học 1

6 NGUYỄN VÕ QUANG HUY 10A5 nguyenvoquanghuy372007@gmail.com MOS WORD (thứ Ba 16h00-17h30) DOC01 - Phòng tin học 1

7 NGUYỄN MINH GIA PHÚC 10A5 nguyenphuc11032007@gmail.com MOS WORD (thứ Ba 16h00-17h30) DOC01 - Phòng tin học 1

8 KIỀU NHẬT THANH 10A5 kieunhatthanh1785@gmail.com MOS WORD (thứ Ba 16h00-17h30) DOC01 - Phòng tin học 1

9 ĐẶNG THÁI TOÀN 10A5 dangthaitoan1@gmail.com MOS WORD (thứ Ba 16h00-17h30) DOC01 - Phòng tin học 1

10 PHẠM PHƯƠNG THẢO 10A5 pbuongthqo065879@gmail.com MOS WORD (thứ Ba 16h00-17h30) DOC01 - Phòng tin học 1

11 ĐINH PHƯƠNG THÚY 10A5 emilydinh0690@gmail.com MOS WORD (thứ Ba 16h00-17h30) DOC01 - Phòng tin học 1

12 ĐOÀN NGUYỄN NHẬT ANH 10A5 anhdoan23102007@gmail.com MOS WORD (thứ Ba 16h00-17h30) DOC01 - Phòng tin học 1

13 TRẦN HIẾU AN KHAMG 10A5 khangfire123@gmail.com MOS WORD (thứ Ba 16h00-17h30) DOC01 - Phòng tin học 1

14 VŨ QUANG KHÁNH 10A5 realcreepertm@gmail.com MOS WORD (thứ Ba 16h00-17h30) DOC01 - Phòng tin học 1

15 NGÔ MINH QUANG 10A5 krey2k7@gmail.com MOS WORD (thứ Ba 16h00-17h30) DOC01 - Phòng tin học 1

16 VŨ NGUYỄN DIỆU AN 10A6 vuan21102007@gmail.com MOS WORD (thứ Ba 16h00-17h30) DOC01 - Phòng tin học 1

17 TRƯƠNG TRỌNG MINH QUÂN 10A6 quant4540@gmail.com MOS WORD (thứ Ba 16h00-17h30) DOC01 - Phòng tin học 1

18 PHẠM LÊ NGUYỆT VY 10B1 phamlevy1327@yahoo.com MOS WORD (thứ Ba 16h00-17h30) DOC01 - Phòng tin học 1

19 HOÀNG THỊ NGỌC KHÁNH 10B1 9.6hoangthingockhanhtqt1@gmail.com MOS WORD (thứ Ba 16h00-17h30) DOC01 - Phòng tin học 1

20 TRẦN NGỌC PHƯƠNG UYÊN 10B1 Tranngocphuonguyen28022007@gmail.com MOS WORD (thứ Ba 16h00-17h30) DOC01 - Phòng tin học 1

21 NGUYỄN KHÁNH VY 10B1 tuilakhanhvy2007@gmail.com MOS WORD (thứ Ba 16h00-17h30) DOC01 - Phòng tin học 1

22 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG 10D1 nguyenhaphuonglax@gmail.com MOS WORD (thứ Ba 16h00-17h30) DOC01 - Phòng tin học 1

23 MAI ĐÌNH ĐÌNH 10D2 dinhmai2k7@gmail.com MOS WORD (thứ Ba 16h00-17h30) DOC01 - Phòng tin học 1

24 TRƯƠNG LÊ THIÊN THANH 10D2 tltthanh07@gmail.com MOS WORD (thứ Ba 16h00-17h30) DOC01 - Phòng tin học 1

25 Nguyễn Minh Nhật 10D2 thanhltn82@yahoo.com MOS WORD (thứ Ba 16h00-17h30) DOC01 - Phòng tin học 1

26 NGUYỄN TRẦN NGỌC BÍCH 10D2 ngbtumie@gmail.com MOS WORD (thứ Ba 16h00-17h30) DOC01 - Phòng tin học 1

27 TRẦN VÕ MINH QUÂN 10D2 33.tranvominhquan.9a2@gmail.com MOS WORD (thứ Ba 16h00-17h30) DOC01 - Phòng tin học 1

28 PHẠM THIÊN 10D3 oanhnguyen2575@gmail.com MOS WORD (thứ Ba 16h00-17h30) DOC01 - Phòng tin học 1

29 TRẦN THANH NGÂN 11A5 tranthanhngan12112006@gmail.com MOS WORD (thứ Ba 16h00-17h30) DOC01 - Phòng tin học 1

30 NGUYỄN QUỲNH NHƯ 11D1 nhunguyen1607264@gmail.com MOS WORD (thứ Ba 16h00-17h30) DOC01 - Phòng tin học 1

31 NGUYỄN VĂN TRỌNG PHƯỚC 11D2 nguyenvantrongphuoc03052006@gmail.com MOS WORD (thứ Ba 16h00-17h30) DOC01 - Phòng tin học 1

32 LÊ NGUYỄN BẢO TRÂN 11D2 lnbaotran26@gmail.com MOS WORD (thứ Ba 16h00-17h30) DOC01 - Phòng tin học 1

33 Vũ Văn Phát 11D4 zacphat0909@gmail.com MOS WORD (thứ Ba 16h00-17h30) DOC01 - Phòng tin học 1

34 PHAN NGỌC THANH THẢO 11D4 phththao1302@gmail.com MOS WORD (thứ Ba 16h00-17h30) DOC01 - Phòng tin học 1
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35 ĐẶNG VÕ NGỌC ANH THƯ 11D4 ddangvongocanhthu@gmail.com MOS WORD (thứ Ba 16h00-17h30) DOC01 - Phòng tin học 1

36 NGUYỄN MAI PHƯƠNG 11D4 nmaiphuong620@gmail.com MOS WORD (thứ Ba 16h00-17h30) DOC01 - Phòng tin học 1

37 DƯƠNG HOÀNG YẾN 11D4 duonghoangyen297nvt@gmail.com MOS WORD (thứ Ba 16h00-17h30) DOC01 - Phòng tin học 1

38

39

40

41

42

43

44

45
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